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 NS TW  NS tỉnh  NS Huyện  NS Xã  Dân góp 

CỘNG TỔNG                 20.816,0                 15.241,0                   2.500,0                   1.640,0                      150,0                   1.285,0 

I
CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY 

DỰNG NÔNG THÔN MỚI
                19.916,0                 14.536,0                   2.500,0                   1.640,0                      150,0                   1.090,0 

- Nhà Văn hóa thôn Đồng Gia UBND xã Tân Hiệp                      650,0                      400,0                            -                        100,0                            -                        150,0 

- Nhà Văn hóa thôn Đồng Bài UBND xã Tân Hiệp                      850,0                      600,0                            -                        100,0                            -                        150,0 

- Nhà văn hóa thôn Hoàng Long UBND xã Tân Hiệp                      850,0                      600,0                            -                        100,0                            -                        150,0 

- Nhà Văn hóa thôn Đồng Tâm UBND xã Tân Hiệp                      850,0                      600,0                            -                        100,0                            -                        150,0 

- Nhà văn hóa thôn Luộc Giới UBND xã Tân Hiệp                      850,0                      600,0                            -                        100,0                            -                        150,0 

- Nhà văn hóa thôn Tân Gia UBND xã Tân Hiệp                      850,0                      600,0                            -                        100,0                            -                        150,0 

- Khu thể thao xã Tân Hiệp UBND xã Tân Hiệp                   2.376,0                      956,0                   1.100,0                      300,0                        20,0                            -   

- Cải tạo trạm y tế xã Tân Hiệp UBND xã Tân Hiệp                      300,0                      300,0                            -   

-
Cải tạo cơ sở vật chất các trường mầm 

non, Tiểu học và THCS xã Tân Hiệp
UBND xã Tân Hiệp                      680,0                      680,0                            -                              -                              -   

-

Khu thể thao 5 thôn Tân Gia,  Am, 

Đìa, Đồng Tâm, Đồng Bông, xã Tân 

Hiệp

UBND xã Tân Hiệp                   1.500,0                   1.200,0                            -                        250,0                            -                          50,0 

-
Khu thể thao 5 thôn Đồng Gia, Luộc 

Giới, Hoàng Long, Đồng Bài, Chùa
UBND xã Tân Hiệp                   1.650,0                   1.350,0                            -                        250,0                            -                          50,0 

 Trong đó: 

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
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 NS TW  NS tỉnh  NS Huyện  NS Xã  Dân góp 

 Trong đó: 
ST

T
Danh mục công trình Chủ đầu tư Ghi chú

 Tổng số (tất cả 

các nguồn) 

 Kế hoạch đầu tư công năm 2024 

-

Cứng hóa đường liên thôn (đoạn 

tuyến Đồng Tâm đi thôn Đìa; Đoạn 

nhà Ông Doanh đến nhà ông Miến 

thôn Đìa), xã Tân Hiệp

UBND xã Tân Hiệp                   1.800,0                   1.400,0                      330,0                            -                          40,0                        30,0 

-

Cứng hóa đường liên thôn (đoạn 

Đồng Tâm đi thôn Đìa đoạn nhà ông 

Sở đến nhà ông Điển; Bãi Bóng đi 

Nghĩa trang liệt sỹ; thôn Am đoạn 

Chùa Cả đi nhà ông Hoàn; đoạn bà 

Việt đi Vườn Mận; tuyến thôn Tân 

Gia) xã Tân Hiệp

UBND xã Tân Hiệp                   2.400,0                   1.995,0                      345,0                        40,0                        20,0 

-

Cứng hóa đường giao thôn liên thôn 

(đoạn thôn Đồng Gia đi thôn Đồng 

Bài; đoạn đường nội thôn Đồng Bài)

UBND xã Tân Hiệp                   1.250,0                   1.095,0                      125,0                        20,0                        10,0 

-

Xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn 

Hang Keo, Bãi Chợ, Đồng Bông, xã 

Tân Hiệp

UBND xã Tân Hiệp                      990,0                      350,0                      600,0                        20,0                        20,0 

-

Cứng hóa kênh tiêu thôn Đồng Tâm, 

Đồng Gia, Đồng Bài, Tân Gia, xã Tân 

Hiệp

UBND xã Tân Hiệp                   1.420,0                   1.160,0                            -                        240,0                        10,0                        10,0 

-

Mở rộng mặt đường tuyến thôn Chùa 

đi thôn Tân Gia; tuyến nội thôn Tân 

Gia

UBND xã Tân Hiệp                      650,0                      650,0                            -                              -                              -   

II

ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT 

YẾU, PHỤC VỤ SẢN XUẤT, ĐỜI 

SỐNG TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO 

DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 

GIAI ĐOẠN 2021-2025 

                        900                         705                            -                              -                              -                           195 

- Cứng hóa mương thôn Đồng Bông UBND xã Tân Hiệp                      600,0                      579,0                        21,0 

-
Cải tạo nâng cấp nhà văn hóa bản 

Đồng Bông
UBND xã Tân Hiệp                      300,0                      126,0                      174,0 


